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THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023 – 2024 

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔN HỌC: 

Năm học 2023 - 2024, trường THPT Trưng Vương tổ chức thực hiện chương trình dạy học 

và giáo dục hướng đến mục tiêu chuẩn bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết theo giáo dục 

định hướng nghề nghiệp.  

Các lớp học sẽ được tổ chức theo nhóm ngành gồm:  

− Khoa học công nghệ STEM;  

− Khoa học công nghệ STEAM;  

− Khoa học xã hội; 

− Khoa học xã hội-nghệ thuật.  

Học sinh học 08 môn học bắt buộc, 03 chuyên đề học tập và 04 môn học lựa chọn, cụ thể 

như sau: 

1. Môn bắt buộc (BB): Có 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm Ngữ văn; Toán; 

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh/Tiếng Nhật); Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an 

ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. 

2. Chuyên đề (CĐ): nhằm phân hoá sâu, tăng cường kiến thức, gồm nhóm 3 môn định hướng 

theo các môn của khối thi ĐH-CĐ truyền thống: 

- Khối A: cụm chuyên đề các môn Toán – Vật Lý – Hóa Học 

- Khối B: cụm chuyên đề các môn Toán – Hóa Học – Sinh Học 

- Khối A1: cụm chuyên đề các môn Toán – Vật Lý – Hóa Học/ Tin học 

- Khối D: cụm chuyên đề các môn Toán – Ngữ Văn – Tin học/ Địa Lý 

- Khối D7: cụm chuyên đề các môn Toán – Hóa Học – Tin học 

- Khối C: cụm chuyên đề các môn Ngữ Văn – Lịch Sử – Địa Lý 

3. Môn lựa chọn (LC): Có 4 môn học lựa chọn từ ba nhóm môn  

- Nhóm môn Khoa học xã hội (Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật);  

- Nhóm môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học);  

- Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). 

II. ĐĂNG KÝ LỚP HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH: 

Học sinh sẽ đăng ký các nguyện vọng theo định hướng nhóm ngành làm căn cứ để xếp lớp. 

Điều kiện mở lớp tối thiểu từ 30 học sinh. 

Học sinh đăng kí một trong các lớp theo định hướng sau:  

1. Đăng kí lớp thuộc nhóm ngành Khoa học công nghệ STEM:  

Trang bị kiến thức và kỹ năng về: Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật 

(Engineer) và Toán học (Mathematics).  

• Học 8 môn bắt buộc (ở mục I.1) 

• Chọn 01 trong các khối A, A1, B, D, D7 để học chuyên đề (ở mục I.2) 

• Học các môn lựa chọn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học. 
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2. Đăng kí lớp thuộc nhóm ngành Khoa học công nghệ STEAM:  

Trang bị kiến thức và kỹ năng về: Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật 

(Engineer); Toán học (Mathematics) và Nghệ thuật (Art).  

• Học 8 môn bắt buộc (ở mục I.1) 

• Chọn 01 trong các khối A, A1, B, D, D7 để học chuyên đề (ở mục I.2) 

• Học các môn lựa chọn: Vật lí, Tin học, Công nghệ thiết kế; và chọn 01 trong 2 môn Âm nhạc 

hoặc Mĩ thuật. 

3. Đăng kí lớp thuộc nhóm ngành Khoa học xã hội:  

Học sinh học các môn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội. 

• Học 8 môn bắt buộc (ở mục I.1) 

• Chọn 01 trong các khối D, C để học chuyên đề (ở mục I.2) 

• Học các môn lựa chọn: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ nông 

nghiệp. 

4. Đăng kí lớp thuộc nhóm ngành Khoa học xã hội-nghệ thuật:  

Học sinh học các môn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội, có học môn thuộc lĩnh vực nghệ 

thuật. 

• Học 8 môn bắt buộc (ở mục I.1) 

• Chọn 01 trong các khối D, C để học chuyên đề (ở mục I.2) 

• Học các môn lựa chọn: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ nông nghiệp; và 

chọn 01 trong 2 môn Âm nhạc hoặc Mĩ thuật. 

III. TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG 2 BUỔI/NGÀY: 

− Tổ chức hoạt động dạy học tăng cường một số tiết theo môn: các tiết dạy luyện tập, củng 

cố, nâng cao để bổ sung kiến thức, kỹ năng các bộ môn theo khối thi: khối A, A1, B, D, D7, C (các 

môn như mục I.2). 

− Học các chuyên đề kỹ năng, hướng nghiệp và một số chuyên đề do các báo cáo viên được 

mời về theo từng chủ đề phù hợp. 

− Tổ chức ngoại khoá, các buổi học tập trải nghiệm bên ngoài nhà trường và tại trường như: 

ngoại khoá các tổ bộ môn, ngày hội trải nghiệm các môn.... 

− Tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu nhằm củng cố, ôn tập kiến thức, rèn kỹ năng làm bài, vận 

dụng bài, kỹ năng cơ bản, cải thiện kết quả học tập cho học sinh. 

− Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học: bồi dưỡng và 

nâng cao năng lực cá nhân; các Tổ bộ môn phân công giáo viên phụ trách và bồi dưỡng, ôn luyện 

học sinh để tham gia các cuộc thi cấp Thành phố; có một số chế độ khen thưởng, điểm số khi học 

sinh tham gia học, thi và đạt giải…. 

− Các hoạt động câu lạc bộ học thuật, rèn luyện thể chất như: Câu lạc bộ Tiếng Anh; Câu lạc 

bộ Tiếng Nhật; Câu lạc bộ Vật lí; Câu lạc bộ Văn hóa nghệ thuật; Câu lạc bộ Hóa học; Câu lạc 

bộ Báo chí – Truyền thông; Câu lạc bộ Võ thuật; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh; Câu lạc bộ Môi trường; 

Câu lạc bộ Kịch; Câu lạc bộ Tranh biện…. 
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IV. CÁC LỚP HỌC KHÁC TRONG NHÀ TRƯỜNG 

Ngoài các tiết ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh/Tiếng Nhật) trong chương trình học chính khóa, học 

sinh có thể tự chọn đăng ký học 1 trong 3 lớp ngoại ngữ (Tăng cường Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật 

cơ bản hoặc tiếng Pháp cơ bản) và lớp Tin học nâng cao thi chứng chỉ tin học quốc tế (Học sinh có 

thể chọn đồng thời 1 lớp Ngoại ngữ và lớp Tin học). 

a) Lớp tăng cường tiếng Anh 

Học sinh đủ các điều kiện sau đây được đăng ký vào các lớp 10 tăng cường tiếng Anh:  

− Tốt nghiệp trung học cơ sở loại Khá, Giỏi. 

− Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6.0 điểm trở lên hoặc 

có chứng chỉ ngoại ngữ sau: 

+ Chứng chỉ Pearson PEIC (PTE General) cấp độ 2 (Level 2) từ mức điểm Đạt - Pass 

trở lên. 

+ Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3. 

+ Chứng chỉ đạt trình độ B1 theo khung CEFR. 

+ Chứng chỉ Cambridge PET đạt từ 140/170 (hoặc 140/210) trở lên hoặc FCE đạt từ 

140/190 (hoặc 140/210 điểm). 

+ Chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên. 

+ Hoặc là học sinh học Chương trình Tiếng Anh tích hợp cấp trung học cơ sở có điểm 

trung bình môn tiếng Anh tích hợp lớp 9 từ 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh 

tương đương. 

→ Học sinh đủ các điều kiện trên có nhu cầu đăng ký theo mẫu. 

b) Lớp tiếng Nhật/Pháp căn bản 

− Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận và tìm hiểu thêm một ngoại ngữ thứ hai, nhà trường 

tổ chức các lớp tiếng Nhật/Pháp căn bản cho các em học sinh yêu thích. Học sinh được học từ các 

kiến thức căn bản dành cho người mới bắt đầu do giáo viên người Việt giảng dạy. 

→ Học sinh có nhu cầu đăng ký lớp tiếng Nhật/Pháp theo mẫu. 

c) Lớp Tin học nâng cao thi chứng chỉ tin học quốc tế 

− Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận và tham gia học, thi lấy chứng chỉ tin học quốc tế, 

nhà trường tổ chức các lớp học và thi lấy chứng chỉ MOS, IC3 cho các em học sinh quan tâm, yêu 

thích. Học sinh được học các kiến thức từ căn bản đến nâng cao để có thể tham gia thi và lấy chứng 

chỉ MOS/IC3 vào cuối năm học.  

→ Học sinh có nhu cầu đăng ký lớp tin học nâng cao theo mẫu. 

 Về Chương trình dạy tiếng Anh tăng cường; chương trình dạy học với giáo viên nước ngoài; 

chương trình tăng cường môn tiếng Nhật, tiếng Pháp, … 

− Lớp học Ngoại ngữ 1 Tiếng Nhật: học sinh đã học Tiếng Nhật ở THCS của các trường THCS 

Lê Quý Đôn, THCS Võ Trường Toản. Thực hiện lấy điểm số trong sổ điểm và học bạ THPT. 



4 
 

− Lớp tiếng Anh tăng cường: ngoài các tiết Tiếng Anh theo chương trình ở lớp, học sinh học 

tăng cường thêm các tiết Tiếng Anh theo giáo trình SmartTime. Có kiểm tra và thi mỗi học kì, ghi 

học bạ tăng cường tiếng Anh riêng. 

+ Học sinh đã học Tiếng Anh tăng cường ở THCS (làm đơn theo mẫu, khi đăng kí mang theo 

học bạ tăng cường tiếng Anh ở THCS). 

− Học sinh không học Tiếng Anh tăng cường ở THCS muốn đăng kí học, làm đơn theo mẫu, 

khi đăng kí nộp kèm các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. 

− Lớp tiếng Nhật, tiếng Pháp cơ bản: học sinh tự nguyện đăng kí, bắt đầu học từ đầu, học thêm 

1 ngoại ngữ là tiếng Nhật hoặc tiếng Pháp. Học sinh được tham gia hoạt động CLB tiếng Nhật, 

giao lưu với các trường và HS Nhật Bản… Không thực hiện điểm số trong sổ điểm và học bạ. 

− Tổ chức học Chương trình IETLS cho HS có nhu cầu và tự nguyện đăng kí. Có hệ thống 

kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và tổ chức thi lấy chứng chỉ riêng. 

V. HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ 

1. Trường có tổ chức bán trú cho học sinh có nhu cầu ăn và ngủ buổi trưa. 

− Sau khi học xong các tiết học buổi sáng, lúc 11 giờ 30’, học sinh tập trung tại các khu vực 

ở căn-tin và gần căn-tin để ăn trưa dưới sự quản lý của thầy cô phụ trách. 

− Sau khi ăn, học sinh di chuyển lên các phòng để ngủ trưa. 

− Thời gian ngủ trưa của học sinh: từ 11 giờ 50’ đến 13 giờ 10’ theo hiệu lệnh chuông và có 

GV quản lý bán trú trong các khu vực ngủ (phân chia nam, nữ riêng). 

− Phụ huynh thực hiện đăng kí theo mẫu đơn, nộp chung khi nộp hồ sơ. 

2. Học sinh không tham gia bán trú có nguyện vọng ở lại trưa trong trường: 

Nhà trường bố trí khu vực để học sinh nghỉ ngơi, học sinh làm đơn cam kết thực hiện việc giữ 

vệ sinh, an ninh trật tự trong giờ nghỉ và tự bảo quản vật dụng cá nhân. 

Nhà trường khuyến cáo, nếu không đăng kí bán trú, phụ huynh nên đưa con về nhà nghỉ trưa 

để đảm bảo an toàn vệ sinh cá nhân. 

VI. VỀ NỘI QUY – KỶ LUẬT: (Lược trích từ Nội quy học sinh) 

1. Thời gian học: 

        Học sinh học 2 buổi trong ngày, thời khóa biểu có 5 buổi sáng và 3 buổi chiều; 5 buổi sáng và 

4 buổi chiều (với các lớp tăng cường tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, MOS) 

• Sáng: học sinh có mặt trước 7 giờ 00’, ra về lúc 11 giờ 30’. 

• Chiều: học sinh có mặt trước 13 giờ 30’, ra về lúc 17 giờ 00’. 

2. Quy định chung về đồng phục: 

− Học sinh phải mặc đồng phục đúng quy định. Trang phục luôn chỉnh tề. 

− Mang cặp sách học sinh bằng da hay simili, không viết hay vẽ trang trí bên ngoài cặp. 

− Trước khi ra khỏi khu vực bán trú, phải chỉnh trang đồng phục (áo bỏ vào quần, mang 

giày…) 

− Học sinh chỉ được mặc áo khoác trong trường, ở lớp học trong những ngày lạnh và đau bệnh. 

(Giám thị và Y tế kiểm tra).  



5 
 

− Đồng phục thể dục: Phải mặc đồng phục thể dục theo đúng quy định của khối lớp, phù hiệu 

may chắc vào ngực bên trái (trên logo trường); không mặc quần vải dù và các loại quần không đồng 

bộ theo quy định. Phải mang giày thể thao. 

Mặc đồng phục thể dục trong giờ Thể dục, Quốc phòng và các ngày sinh hoạt tập trung, 

ngoại khoá, trải nghiệm… theo thông báo của nhà trường.  

2.1. Đối với nam sinh:  

• Sáng thứ hai và các buổi học không có giờ thể dục, quốc phòng mặc áo sơ mi trắng có logo 

theo quy định, quần tây xanh dương đậm; phù hiệu may (dán) chắc chắn vào ngực áo bên trái 

trên logo; thắt cravat đúng quy định. 

• Học sinh mặc áo sơ mi trong suốt buổi học, trừ những lớp có giờ học thể dục, quốc phòng. 

• Quần tây xanh dương đậm (không mặc quần jean), áo bỏ vào quần, mang dây nịt, không mặc 

quần lưng xệ. Phải bỏ áo vào quần cho đến khi ra khỏi cổng trường. 

• Mang giày bít hai đầu. 

• Tóc cắt ngắn gọn, không cầu kì, không nhuộm màu, không xịt keo, không vuốt gel, không bấm 

lỗ tai, không đeo đồ trang sức. 

2.2. Đối với nữ sinh:   

• Sáng thứ Hai mặc bộ áo dài trắng, phù hiệu may (dán) chắc vào ngực áo bên trái trên logo. Học 

sinh mặc áo dài trắng suốt buổi học sáng, trừ những lớp có giờ học Thể dục, Quốc phòng. 

Quy định may áo dài trắng của nữ sinh: Học sinh may áo dài theo kiểu truyền thống, kín đáo, 

không cách tân: áo dài có cổ, tay dài; không may quần lưng xệ; không chừa khoảng hở eo quá 

cao (giữa phần xẻ tà áo và lưng quần); ống quần có độ rộng từ 25 cm trở lên. 

• Các buổi học khác trong tuần mặc bộ váy áo theo mẫu quy định của nhà trường, váy dài qua 

khỏi đầu gối, áo phải đủ độ dài để bỏ vào váy, phù hiệu may (dán) chắc vào ngực áo bên trái; 

mang nơ theo quy định. 

• Mang giày bít hai đầu, đế cao không quá 05 cm.  

• Tóc mái không che phủ mắt, không cắt model, không nhuộm màu, không xịt keo, không vuốt 

gel, không trang điểm, không sơn móng tay, móng chân và không đeo đồ trang sức. 

Lưu ý: 

        Học sinh thử size các loại đồng phục, ghi size và số lượng lên phiếu và đăng kí mua. Chú 

ý tính toán số lượng đồng phục cần mua để mặc đủ trong cả năm học vì nhà trường không cung 

cấp trong năm. 

VII. VỀ TÀI CHÍNH 

− Nhà trường thực hiện thu – chi theo văn bản quy định và hướng dẫn về tài chính của Bộ, của 

thành phố và của Sở GD&ĐT TP.HCM được triển khai hàng năm. 

− Các khoản thu theo quy định: Học phí công lập, học phí buổi 2, tổ chức bán trú… 

− Mỗi học sinh sẽ có mã định danh và sẽ được đóng học phí qua hệ thống ngân hàng online. 

(Có hướng dẫn riêng). 

Chú ý: Phân biệt Khoản thu theo quy định và Khoản thu cá nhân (ví dụ HS có đăng kí bán 

trú, cơm trưa…). Phụ huynh không nhầm lẫn và cho rằng học phí cao khi có cả tiền bán trú – ăn 

trưa bán trú và các khoản mua sắm vật dụng cá nhân, đồng phục đi học... 


